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MÔN: ĐỊA LÍ 9
Câu 1: Đông Nam Bộ bao gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố
A. 5                         B. 6                          C. 7                    D. 8
Câu 2: Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang 29, em hãy cho biết các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương giáp biển của Đông Nam Bộ
	A. Bình Dương
	B. Tây Ninh 

	C. TP. Hồ Chí Minh 
	D. Bình Phước


Câu 3: Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ 
A. Đất xám và đất phù sa                                     B. Đất badan và đất feralit
C. Đất phù sa và đất feralit                                   D. Đất badan và đất xám
Câu 4: Đặc điểm nổi bật của khí hậu vùng Đông Nam Bộ
	A. Nhiệt đới ẩm gió mùa
	B. Nhiệt đới nóng khô

	C. Cận xích đạo nóng quanh năm
	 D. Xích đạo mưa quanh năm.


Câu 5: Loại khoáng sản quan trọng nhất của vùng Đông Nam Bộ
A. Bô xít          B. Dầu khí                 C. Than                          D. Sắt 
Câu 6: Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam, em hãy xác định ba trung tâm công nghiệp lớn nhất của Đông Nam Bộ 
A. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.
B. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một
C. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Tân An
D. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Mỹ Tho.
Câu 7: Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ
	A. Giống cây
	B. Thị trường

	C. Vốn đầu tư
	 D. Thủy lợi


Câu 8: Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Đông Nam Bộ được chú trọng theo hướng áp dụng phương pháp chăn nuôi
	A. Công nghiệp
	B. Chuồng trại

	C. Nửa chuồng trại
	D. Bán thâm canh


Câu 9: Các hồ nước nhân tạo quan trọng cho thủy lợi và thủy điện trong vùng Đông Nam Bộ 
	A. Hồ Ba Bể và hồ Lắk                                  
	    B. Hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An

	C. Hồ Thác Bà và hồ Đa Nhim                      
	    D. Hồ Yaly và hồ Dầu Tiếng


Câu 10: Cây cao su được trồng nhiều nhất ở những tỉnh
A. Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.  
B. Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương.
C. Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.
D. Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu
Câu 11: Đặc điểm không phải của Đồng bằng sông Cửu Long 
A. Năng suất lúa cao nhất cả nước.
B. Diện tích và sản lượng lúa cả năm cao nhất.
C. Bình quân lương thực theo đầu người cao nhất.
D. Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.
Câu 12: Vào mùa khô, khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long 
A. Xâm nhập mặn         B. Cháy rừng              C. Triều cường            D. Thiếu nước ngọt
Câu 13: Lợi thế lớn nhất về tự nhiên để sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL so với Đồng bằng sông Hồng 
	A. Địa hình thấp, bằng phẳng.
	B. Khí hậu nóng ẩm quanh năm.

	C. Diện tích đất nông nghiệp lớn.
	 D. Nguồn nước trên mặt phong phú.


Câu 14: Hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm lớn nhất ở ĐBSCL 
	A. Cần Thơ và Bạc Liêu           
	B. Cần Thơ và Long An.

	C. Cần Thơ và Cà Mau.            
	D. Cần Thơ và Rạch Giá.


Câu 15: Bên cạnh là vựa lúa số 1 của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long còn phát triển mạnh
	A. Nghề rừng             
	B. Giao thông

	C. Du lịch                  
	D. Thuỷ hải sản.


Câu 16: Tỉnh có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất ở ĐBSCL 
	A. Tiền Giang      
	B. Kiên Giang           
	C. Cà Mau            
	D. Đồng Tháp


Câu 17: Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 
A. Đường sông               B. Đường sắt             C. Đường bộ         D. Đường biển
Câu 18: Cho bảng số liệu sau
Diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2014

[image: trắc nghiệm địa lý 9]
 Cho biết vùng ĐBSCL chiếm bao nhiêu % về diện tích và sản lượng so với cả nước
	A. 51,1% và và 51,4%
	B. 52,5 % và 50,5 %

	C. 53 % và 52 %
	D. 55 % và 60 %


Câu 19: Cho bảng số liệu
Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long (nghìn tấn)
	Phân ngành
	   2000
	2006
	2010
	2015

	Tổng số
	822,2
	1169,0
	1622,1
	1845,8

	– Đánh bắt
	552,2
	803,9
	848,8
	834,0

	– Nuôi trồng
	270,0
	365,1
	773,3
	1002,8


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu, quy mô sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2000 đến 2015 
	A.  Biểu đồ kết hợp
	B. Biểu đồ cột chồng

	C. Biểu đồ đường
	D. Biểu đồ miền


Câu 20: Cho bảng số liệu
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2005 – 2014
	Năm
	2005
	2009
	2011
	2014

	Diện tích (nghìn ha)
	7.329,2
	7.437,2
	7.655,4
	7.816,2

	Sản lượng (nghìn tấn)
	35.832,9
	38.950,2
	42.398,5
	44.974,6


(Nguồn Tổng cục Thống kê)
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
	A. Tròn
	B. Miền
	C. Đường
	D. Kết hợp


Câu 21: Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Đông Nam Bộ 
A. Máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất, hàng may mặc
B. Máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng cao cấp
C. Máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng cao cấp, vật liệu xây dựng
D. Dầu thô, máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất.
Câu 22: Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đông Nam Bộ là
A. Hàng tiêu dùng cao cấp, giày dép, cây công nghiệp
B. Dầu thô, hàng may mặc, giày dép, thực phẩm chế biến
C. Dầu thô, cao su, giày dép, thủy sản, máy móc
D. Hàng may mặc, thực phẩm chế biến, nguyên nhiên liệu
Câu 23: Thành phố có sức thu hút lao động nhất cả nước ở Đông Nam Bộ 
A. Biên Hòa                                                             B. Thủ Dầu Một
C. TP. Hồ Chí Minh                                                 D. Bà Rịa – Vũng Tàu
Câu 24: Năm 2012, GDP 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước đạt 289 500 tỉ đồng, chiếm bao nhiêu % GDP của cả nước? (biết rằng năm 2012, GDP của cả nước là 534 375 tỉ đồng)
	A. 54,17%.         
	B. 184,58%.                
	C. 541,7%.           
	D. 5,41%.


Câu 25: Cho bảng số liệu
Giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ
	Thành phần kinh tế
	2005
	2015

	Nhà nước
	19607
	48058

	Ngoài nhà nước
	9942
	46738

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	20959
	104826

	Tổng
	50508
	199649


Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế Đông Nam Bộ năm 2005 và 2015
	A.  Biểu đồ kết hợp
	B. Biểu đồ tròn

	C. Biểu đồ đường
	D. Biểu đồ miền


Câu 26: Nhóm đất phù sa ngọt ở ĐBSCL phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực 
A. Đồng Tháp Mười và Hà Tiên.                             B. Dọc sông Tiền và sông Hậu.
C. Hạ lưu sông Tiền và sông Hậu                            D. Ven biển Đông và vịnh Thái Lan.
Câu 27: Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng
	A. 20 000 km2         
	B. 30 000 km2                         
	C. 40 000km2                 
	D. 50 000km2


Câu 28:Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi phù sa của sông?
A. Đồng Nai.              B. Mê Công.               C. Thái Bình.             D. Sông Hồng.
Câu 29: Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay 
	A. Xây dựng hệ thống đê điều
	B. Chủ động chung sống với lũ.

	C. Tăng cường công tác dự báo lũ.         
	D. Đầu tư cho các dự án thoát nước.


Câu 30: Ba tỉnh có sản lượng thủy sản lớn nhất vùng ĐBSCL
A. Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng.        B. Kiên Giang, Cà Mau, An Giang.
C. Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang. D. Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang.

ĐÁP ÁN

	1
	B
	11
	A
	21
	B

	2
	C
	12
	D
	22
	B

	3
	D
	13
	C
	23
	C

	4
	C
	14
	B
	24
	A

	5
	B
	15
	C
	25
	B

	6
	A
	16
	D
	26
	B

	7
	D
	17
	A
	27
	C

	8
	A
	18
	A
	28
	B

	9
	B
	19
	D
	29
	B

	10
	C
	20
	C
	30
	B




KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II –NĂM 2022-2023 (ĐỀ 2)
MÔN: ĐỊA LÍ 9
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1. Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây? 
	A. Tây Nguyên.     				B. Bắc Trung Bộ.    
	C. Duyên hải Nam Trung Bộ.        	D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 2. Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là 
	A. đất phù sa và đất ferlit.   		B. đất badan và đất xám.     
	C. đất xám và đất phù sa.      		D. đất badan và đất feralit. 
Câu 3. Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ? 
	A. Yaly    		B. Sông Hinh   	 C. Trị An        	D. Thác Bà
Câu 4. Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là 
	A. điều          	B. hồ tiêu       	C. cà phê          	D. cao su
 Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây lớn nhất ở Đông Nam Bộ? 
	A. Thành phố Hồ Chí Minh           	B. Biên Hòa              
	C. Bình Dương	               		 D. Đồng Nai
Câu 6. Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế thu hút vốn đầu tư của nước ngoài vào Đông Nam Bộ? 
	A. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên.                B. Lao động có chuyên môn kỹ thuật 
	C. Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng.      D. Khí hậu nhiệt đới có một mùa khô
Câu 7. Lợi thế hơn hẳn của Đông Nam Bộ so với Duyên hải Nam Trung Bộ trong phát triển tổng hợp kinh tế biển là 
	A. dịch vụ hàng hải.              		B. tài nguyên dầu khí.          
	C. nguồn lợi thủy hải sản.             	D. tài nguyên du lịch biển.
Câu 8. Tỉnh nào dưới đây thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 
	A. Bình Dương	B. Tây Ninh		C. Bình Thuận	D. Long An
Câu 9. Trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 
	A. Cà Mau		B. Cần Thơ		C. Long An		D. Sóc Trăng.
Câu 10. Hàng xuất khẩu chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long là 
	A. gạo, xi măng, vật liệu xây dựng		B. gạo, hàng may mặc, nông sản 
	C. gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả		D. gạo hàng tiêu dùng, hàng thủ công
Câu 11. Đặc điểm nào sau đây không phải của vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 
	A. Năng suất lúa cao nhất cả nước		
	B. Diện tích trồng lúa lớn nhất. 
	C. Bình quân lương thực theo đầu người cao nhất.              
	D. Sản lượng lúa cả năm lớn nhất.
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 
	A. Khí hậu cận xích đạo				B. Diện tích tương đối rộng. 
	C. Địa hình thấp, bằng phẳng               	D. Giàu tài nguyên khoáng sản
II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 
Câu 1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nào giúp Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta?(2đ)
Câu 2. (2đ) Tại sao trong quá trình phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường?
Câu 3. (3đ) Cho bảng số liệu sau:
Tình hình sản xuất lúa ở Đồng bằng sông cửu Long, giai đoạn 1985 - 2011
	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2011

	Diện tích (nghìn ha)
	2.250,8
	2.580,1
	3.190,6
	3.945,8
	4.093,9

	Năng suất (tạ/ha)
	30,5
	36,7
	40,2
	42,3
	56,8

	Sản lượng (nghìn tấn)
	6.859,5
	9.480,3
	12.831,7
	16.702,7
	23.269,5

	Sản lượng lúa bình quân đầu người (kg)
	503
	694
	760
	1020
	1343


a) Tính tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa và sản lượng lúa bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1985-2011.
b) Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa và sản lượng lúa bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn trên.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
I PHẦN TRẮC NGHIỆM(3đ MỖI Ý ĐÚNG 0.25Đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	D
	B
	C
	D
	D



II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	

Câu 1
(2đ)
	- Địa hình tương đối bằng phẳng, bề mặt rộng
- Đất feralit phát triển trên đá badan khá màu mỡ, chiếm hơn 40% diện tích đất của vùng.
- Đất xám bạc màu trên phù sa cổ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn. 
- Dọc theo các thung lũng sông Sài Gòn, Đồng Nai, La Ngà có đất phù sa.
- Khí hậu: cận xích đạo, nóng quanh năm,. 
- Tài nguyên nước: khá phong phú, cung cấp nước tưới cho sản xuât cây công nghiệp. 
	0,25
0,5

0,25
0,25

0,25
0,5 

	Câu 2
(2đ)
	- Môi trường Đông Nam Bộ bị suy thoái ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội.
- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy thoái môi trường là các hoạt động kinh tế.
- Phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường:
+ Ngăn chặn sự Suy giảm của môi trường tự nhiên.
+ Ngăn chặn những tác động tiêu cực tới kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.
	0,5

0,5

0,5
0,5

	Câu 3
(3đ)
	a) Xử lí số liệu:(Đơn vị:%)
	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2011

	Diện tích
	100,0
	114,6
	141,8
	175,3
	181,9

	Năng suất
	100,0
	120,3
	131,8
	138,7
	186,2

	Sản lượng
	100,0
	138,2
	187,1
	243,5
	339,2

	SL lúa bình quân/ người
	100,0
	138,0
	151,1
	202,8
	267,0



b) Nhận xét và giải thích
- Diện tích lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng do mở rộng diện tích, cải tạo đất, thâm canh, tăng vụ.
- Năng suất lúa tăng do áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật, sử dụng các giống lúa mới cho năng suất cao, thay đổi cơ cấu mùa vụ hợp lí.
- Sản lượng lúa tăng do kết quả của việc mở rộng diện tích, tăng vụ và đặc biệt là tăng năng suất.
- Sản lượng lúa bình quân đầu người tăng và cao nhất cả nước do sản lượng tăng nhanh và không bị sức ép dân số.
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KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II –NĂM 2022-2023 (ĐỀ 3)
MÔN: ĐỊA LÍ 9

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. (3,0 điểm)
(Chọn đáp án đúng nhất trong các trường hợp sau:)
Câu 1. Trong cơ cấu sản phẩm của vùng ĐNB, ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước là
	A. khai thác nhiên liệu.			B. cơ khí, điện tử.
	C. hoá chất.					D. điện.
Câu 2. Trong các tiêu chí phát triển, tiêu chí nào Đông Nam Bộ thấp hơn cả nước?
	A. Mật độ dân số.					B. Tỷ lệ thị dân
	C. Thu nhập bình quân đầu người.		D. Tỷ lệ thất nghiệp.
Câu 3. Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng ĐNB là
	A. đường sông.		B. đường sắt	.	C. đường bộ.	D. đường biển.
Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Cửu Long?
	A. Năng suất lúa cao nhất.			B. Diện tích đồng bằng lớn nhất.
	C. Sản xuất lúa gạo nhiều nhất.			D. Xuất khẩu nông sản nhiều nhất.
Câu 5. Một vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là
	A. nghèo tài nguyên.			B. dân đông.
	C. thu nhập thấp.				D. ô nhiễm môi trường.
Câu 6. Tỷ lệ dầu thô khai thác ở Đông Nam Bộ so với cả nước chiếm
	A. 30 %.		B. 45 %.		C. 90 %.		D. 100 %.
Câu 7. Ngành công nghiệp có điều kiện phát triển nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long là
	A. sản xuất hàng tiêu dùng.			B. dệt may.
	C. chế biến lương thực thực phẩm.		D. cơ khí.
Câu 8. Ngành công nghiệp nào của ĐNB sử dụng tài nguyên có sẵn?
	A. Luyện kim, cơ khí				B. May mặc
	C. Chế biến lương thực, thực phẩm		D. Công nghệ cao.
Câu 9. Ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động là
	A. dệt may.		B. điện.		C. hoá chất.		D. khai thác dầu.
Câu 10. Loại cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là
	A. điều.		B. hồ tiêu.		C. cà phê.		D. cao su.
Câu 11. Nhân tố nào không phải là điều kiện để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long?
	A. Đất, rừng	.     B. Khí hậu, nước.	    C. Biển và hải đảo.	D. Khoáng sản.
Câu 12. Loại hình dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất vùng ĐNB và cả nước là
	A. giao thông, vận tải.			B. bưu chính, viễn thông.
	C. xuất nhập khẩu.				D. du lịch.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm)
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế- xã hội? 
Câu 2: (1,5 điểm)
Dân cư, xã hội của Đồng bằng sông Cửu Long có những đặc điểm nổi bật gì? Các đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 3: (2,5 điểm)
Cho bảng số liệu: 
Sản lượng thủy sản ở ĐSCL (nghìn tấn)
	Năm
	1995
	2000
	2002

	Đồng sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. PHẦN TRĂC NGHIỆP (3,0 điểm)
(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	D
	D
	C
	C
	A
	D
	D
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	1
(3,0đ)
	ĐKTN và TNTN của vùng Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế- xã hội? 
	

	
	* Thuận lợi:
- Đông Nam Bộ có địa hình khá bằng phẳng, có đất xám và đất đỏ badan rất thuận lợi cho phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp và phân bố các cơ sở công nghiệp, dịch vụ.
- Khí hậu cận xích đạo, thời tiết khá ổn định.
- Vùng biển ấm, ngư trường rộng lớn, hải sản phong phú, gần đường hàng hải quốc tế, thềm lục địa nông, giàu tiềm năng về dầu khí.
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc có tiềm năng lớn về thủy điện, phát triển giao thông, cung cấp nước tưới tiêu và phục vụ đời sống.
* Khó khăn:
- Mùa khô kéo dài gây tình trạng thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và sinh hoạt.
- Trên đất liền nghèo khoáng sản.
- Diện tích rừng còn ít, nguy cơ ô nhiễm do chất thải công nghiệp và sinh hoạt cao. Vấn đề bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng.
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	2
(1,5đ)
	Dân cư, xã hội của ĐBSCLcó những đặc điểm nổi bật gì? Các đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển KT-XH?
	

	
	* Đặc điểm chủ yếu của dân cư, xã hội:
- Là vùng đông dân thứ hai sau Đồng bằng sông Hồng.
- Đây là vùng cư trú của nhiều thành phần dân tộc: người Kinh, Khơ me, Chăm, Hoa….
- Một vài chỉ tiêu thấp hơn cả nước: tỉ lệ biết chữ đạt 88,1%, tỉ lệ dân thành thị chiếm 17,1%.
* Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội:
- Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thị trường tiêu thụ lớn….
- Khó khăn: mặt bằng dân trí chưa cao.
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	3
(2,5đ)
	Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét.
	

	
	* Vẽ biểu đồ cột (biểu đồ khác không cho điểm)
Đảm bảo: đúng, đủ thông tin
* Nhận xét:
Sl thủy sản của ĐBSCL và cả nước đều tăng, nhưng tốc độ tăng có sự khác nhau (d/c)
	1,5

1,0







                                                                                                     Trang 1
image1.png
Déng bing

Ving
Tiéu chi ‘séng Cilu Long S
Dién tich (nghin ha) 38348 75043
‘Sén lugng (trigu tan) 177 344





